
DANH SÁCH 
Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023
(Kèm theo Quyết định số #sovb  /QĐ-UBND ngày #nbh   tháng 01 năm 2024 

của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT TÊN ĐƠN VỊ
1  Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam
2  Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
3  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

4  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Quảng Nam

5  Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
6  Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam
7  Báo Quảng Nam
8  Đảng ủy Khối các tỉnh Quảng Nam
9  Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam
10  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam
11  Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam
12  Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam
13  Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam
14  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam
15  Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam
16  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam
17  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam
18  Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
19  Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam
20  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam
21  Cục Thuế tỉnh Quảng Nam
22  Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam
23  Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam
24  Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam
25  Hội khuyến học tỉnh Quảng Nam
26  Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam

27  Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng 
Nam

28  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam
29  Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam
30  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
31  Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
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32  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
33  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
34  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
35  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
36  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
37  Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
38  Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
39  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
40  Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
41  Trung tâm Thanh thiếu niên Miền trung
42  Tỉnh đoàn Quảng Nam
43  Thanh tra tỉnh Quảng Nam
44  Tòa án nhân nhân tỉnh Quảng Nam
45  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam
46  Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam
47  Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
48  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam
49  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
50  Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
51  Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam
52  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
53  Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
54  Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Nam
55  Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam
56 Công ty cổ phần Phước Kỳ Nam
57 Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Hải - Chu Lai 
58 Công ty Điện lực Quảng Nam
59 Công ty TNHH may Huy Hoàng II
60 Công ty TNHH CCI Việt Nam
61 Công ty TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam
62 Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng
63 Công ty Cổ phần Tuấn Đạt
64 Công ty TNHH Vàng Phước Sơn
65 Công Ty Giày Rieker Việt Nam
66 Công ty TNHH MTV Xi măng Xuân Thành Quảng Nam
67 Xí nghiệp may Duy Trung - Chi nhánh công ty Cổ phần dệt may 29/3
68 Nhà máy may Quế Sơn - Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ
69 Trường Chính trị Quảng Nam
70 Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung
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71 Trường Đại học Quảng Nam
72 Trường Cao đẳng Điện Lực Miền Trung
73 Trường Cao đẳng Phương Đông
74 Trường Cao đẳng Quảng Nam
75 Trường Trung cấp Quảng Đông
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